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BỘ XÂY DỰNG                  ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM 

TRƯỜNG ĐHXD MIỀN TÂY              KỲ THI KTHP HỌC KỲ III NĂM HỌC 2020-2021 

Trình độ: ĐẠI HỌC; Ngày thi: 29/03/2022 

                                     Môn: KẾT CẤU THÉP 1 

 ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHÍNH THỨC                      (Đáp án - thang điểm gồm 02 trang) 

Câu  Phần Nội dung 
Thang 

điểm 

1  

- Thép CCT38 tra bảng có các số liệu liên quan 0.5đ 

- Que hàn N42 tra bảng 8 có   

- Hàn thủ công tra bảng có  

 

 

0.25đ 

 

0.25đ 

Lực cắt tác dụng vào đường hàn:  

V = P2.cos30o = 450 x 0,866 = 389,7  kN. 

Lực kéo tác dụng vào đường hàn: 

N = P1 - P2 x cos60o =  645 kN 

 

0.5đ 

Tổng chiều dài đường hàn ở 2 phía là: 

  

0.25đ 

- Kiểm tra khả năng chịu lực : 

 

 

0.25đ 

 

 

0.25đ 

=11,404  

 

Đường hàn đảm bảo khả năng chịu lực 

 

 

0.75đ 

  Tổng điểm câu 1 3.0đ 

2 a 

- Xác định số liệu tính: Thép CCT34 có   

Bu lông thô (thường) cấp độ bền 5.6 có: 

  

 ; 0,9c  ; 2,2 ;d cm
min

( ) 1,6 ; 2vt cm n   n=5.  

0.5đ 

Khả năng chịu ép mặt của 1 bulông:     

min[ ] ( ) 125,14cb cb bN f d t kN   
0.25đ 
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- Khả năng chịu cắt của 1 bulông: 

[N] = 129,94vb vb b vf An kN   
0.25đ 

- Khả năng chịu cắt , ép mặt nhỏ nhất: 

 min[N] [ ] ;[ ] 125,14b vbcb
Min N N kN   

0.25đ 

b 

- Xác định N: min[ ] 5 125,14 0,9 563,1b cN n N kN        

Chọn N = 563 kN 
0.5đ 

- Diện tích tiết diện: 2 2
1 2;40 57,2n nA cm A cm    

An = min(An1; An2) = 40 cm2 
0.5đ 

- Kiểm tra bền bản thép bị giảm yếu: 

2 2563
14,075 / 20,79 /

40
bl c

n

N
kN cm f kN cm

A
        

0.50đ 

Vậy chọn N = 563 kN liên kết đủ khả năng chịu lực 0.25đ 

  Tổng điểm câu 2 3.0đ 

3 

a 

- Số liệu tính toán: Thép CCT34 ( , ,vf f E ) 0.25đ 

- Kiểm tra điều kiện độ võng: Tính: 
4279994,6 XI cm  0.5đ 

3

max 0,304 [ ] 3,5 cm
48

tc

x

P L
cm

EI
       

Kết luận: thỏa điều kiện độ võng 

0.5đ 

 

b 

- Kiểm tra điều kiện cường độ: 

Tải tính toán: . 287,5 kNtt tc
pP P    

0.5đ 

 

Nội lực kiểm tra: 
max max503,125 . ; 143,75

2

ttP
M kN m V kN    

0.5đ 

- Kiểm tra bền: Tính: 
36999,86 mxW c  0.5đ 

Tính: 2
1 . 6,828 kN/cmw

x

hM

W h
     

Tính: 33120 cmfS   (của một bản cánh dầm lấy đối với trục 

trung hòa); Tính: max 2
1

.
1,602 kN/cm

.

f

x w

V S

I t
    

0.5đ 

 

 

Công thức kiểm tra: 2 2
1 13. 1,15.f .td c       0.25đ 

Thay vào: 
2 27,370 kN/cm 1,15 21,735 kN/cm   td cf  

Kết luận: tại vị trí có Mmax dầm đảm bảo điều kiện bền 

0.5đ 

 

  Tổng điểm câu 3 4.0đ 

  


